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Les vêtements en vietnamien

Les chaussures en vietnamien
tongs dép tông

chaussures à talons hauts giày cao gót

chaussures de sport giày tập luyện

sandales giày xăng đan

chaussures en cuir giày da

chaussons dép đi trong nhà

chaussures de football giày bóng đá

chaussures de marche giày leo núi

ballerines giày múa ba lê

chaussons de danse giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/fr/fiches-de-revision-en-vietnamien/

Les sous-vêtements en vietnamien
soutien-gorge áo ngực

soutien-gorge de sport áo ngực chạy bộ

slip quần lót nữ

culotte quần lót

maillot de corps áo lót

chaussette bít tất

paire de collants quần tất da

pyjama đồ ngủ
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Autres vêtements en vietnamien
t-shirt áo phông

short quần sóc

pantalon quần dài

jeans quần bò

pull áo len

costume âu phục

robe đầm

manteau áo choàng

imperméable áo mưa
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Les accessoires en vietnamien
paire de lunettes kính

paire de lunettes de soleil kính râm

parapluie ô / dù

bague nhẫn

boucle d'oreille bông tai

portefeuille ví

montre đồng hồ đeo tay

ceinture thắt lưng

sac à main túi xách

écharpe khăn quàng cổ

chapeau mũ

cravate cà vạt


